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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

Bản án số: 102/2019/DS-PT 

Ngày: 09-5-2019 

  v  r n    ấp yêu  ầu  ủy  ợp 

đồng   uyển n ượng quyền sử 

dụng đất;  ủy giấy   ứng n ận 

quyền sử dụng đất. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                          TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi  ăn P ương. 

Các Thẩm phán:                         Ông Huỳn     n   ấn. 

                                                    Ông Ngô  ấn Lợi. 

- Thư ký phiên tòa: B   r n    ùy   n –   ư ký  ò  án n  n d n tỉn  

Đồng   áp. 

-   i di n  i n ki m s t nh n d n t nh  ồng Th p: Ông Phan Trung 

Quố  –  Kiểm sát viên t  m gi  p iên tò . 

Trong các ngày 18/4/2019, 08/5/2019 và ngày 09/5/2019 tại trụ sở  ò  án 

n  n d n tỉn  Đồng   áp xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số: 

63/2019/TLPT-DS, ngày 17 tháng 01 năm 2019  về vi     r n    ấp yêu  ầu 

 ủy  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất;  ủy giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng đất”.  

Do Bản án d n sự sơ t ẩm số: 48/2018/DS-ST ngày 11/10/2018  ủ   o  án 

nhân dân  uy n Tháp M  tỉn  Đồng t áp    k áng  áo. 

  eo Quyết đ n  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số: 102/2019 QĐ-PT, 

ngày 18 tháng 3 năm 2019  giữ   á  đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông  rần Min  H  sin  năm 1968 ( ó mặt); 

Đ     ỉ: Ấp 4  xã   n K   uy n   áp M  tỉn  Đồng   áp. 

Người  ảo v  quyền v  lợi í    ợp p áp l      õ     Băng G l  luật sư – 

 ăn p òng luật sư Băng G t uộ  Đo n luật sư tỉn  Đồng   áp ( ó mặt). 

2. B  đơn:  An  Dương  ăn    sin  năm 1984 ( ó mặt). 
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Đ     ỉ: K óm 2  t   trấn Mỹ A   uy n   áp M  tỉn  Đồng   áp. 

Người  ảo v  quyền v  lợi í    ợp p áp  ủ   n    là: 

+ An   rần Quố  D l  luật sư –  ăn p òng luật sư    n  Q t uộ  Đo n 

luật sư t  n  p ố Hồ C í Min  (vắng mặt p ần tuyên án).  

+ An  Lê  ăn L l   ội viên Hội Luật gi   i t N m – Hội Luật gi   uy n 

Tháp M t uộ  Hội Luật gi  tỉn  Đồng   áp( ó mặt). 

3. Người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên quan: 

3.1  C o  ăn D  sin  năm 1981 (vắng mặt). 

Đ     ỉ: Ấp 4  xã Đố  Bin  K   uy n   áp M  tỉn  Đồng   áp. 

3.2   rần  ăn X  sin  năm 1957 ( ó mặt); 

Đ     ỉ: Ấp 4  xã   n K   uy n   áp M  tỉn  Đồng   áp. 

3.3  rương Công D  sin  năm 1996 (vắng mặt); 

Đ     ỉ: Ấp Kin   , xã Tân N   uy n   n    tỉn  Long An. 

3.4  ăn p òng Công   ứng   áp M. 

Người đại di n t eo p áp luật ông Nguyễn  ăn H  sin  năm 1960;   ứ  

vụ:  rưởng văn p òng. 

Đ     ỉ: K óm 3  t   trấn Mỹ A   uy n   áp M  tỉn  Đồng   áp. 

Người đại di n t eo ủy quyền  ủ  ông Hoàng là anh Thái Quang T, sinh 

năm 1975; đ     ỉ: Nguyễn     Min  K  P ường 1  t  n  p ố C o L  tỉn  Đồng 

  áp (văn  ản ủy quyền ng y 12 12 2018) ( ó mặt). 

3.5 Ủy   n n  n d n  uy n   áp M ( ó đơn đề ng   giải quyết vắng mặt). 

Người đại di n t eo p áp luật ông Đin  Min  D;   ứ  vụ: C ủ t    Ủy 

  n n  n d n  uy n   áp M. 

Đ     ỉ: K óm 3  t   trấn Mỹ A   uy n   áp M  tỉn  Đồng   áp. 

4. Người l m   ứng: Ông Hồ  ăn H1  sin  năm 1971 ( ó mặt). 

Đ     ỉ: Ấp 3, xã Tân K   uy n Tháp M  tỉn  Đồng   áp. 

5. Người k áng  áo: An  Dương  ăn   l     đơn v   ăn p òng Công 

  ứng   áp M là người  ó quyền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n trong vụ án. 

NỘI D NG V  ÁN  

 Nguyên đơn ông Trần Minh H trình bày: 

Nguồn gố  đất  ủ  ông    để lại  ngày 29/7/2016, ông đượ  UBND  uy n 

 ấp giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất t ử  1076  di n tí   1.322m
2
  loại đất ở 
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nông t ôn v  t ử  1077  di n tí   4.822m
2 
  loại đất sử dụng lú   ùng tờ  ản đồ số 01  

t uộ  ấp 4  xã   n K.  

Ng y 10 10 2016   n  C o  ăn D l   ạn  ủ  ông đến n   trìn    y: t iếu nợ 

anh V k ông  ó tiền trả nên  n  D  ỏi mượn  ủ  ông 02 giấy CNQSDĐ nêu trên để 

đư   n    rồi lo tiền trả nợ sẽ lấy lại giấy   ứng n ận QSDĐ   o ông  ông đồng ý. 

Anh D   ở ông đến gặp  n     tại quán    p ê  ủ   n   , anh V kêu ông đư  02 giấy 

  ứng n ận QSDĐ  giấy   ứng min  n  n d n   o  n    xem rồi  ẹn lại ng y s u 

đến. 

Ngày 11/10/2016, anh D đến n     ở ông đến quán    p ê  ủ   n   , anh V 

 ỏi n   ông  ó mấy người  ông nói   ỉ  ó mìn  tôi n ưng  n    yêu  ầu ông về xã 

xá  n ận độ  t  n   n  D   ở ông về xã   n Kiều l m xá  n ận rồi trở lại quán    

phê anh V. Anh V   ở ông đến  ăn p òng  ông   ứng   áp M để l m  ợp đồng t ế 

chấp QSDĐ nếu muốn giúp đỡ  n  D, khi nào anh D trả tiền t ì trả lại giấy   o ông.  

Đến  ăn p òng  ông   ứng   n    nộp giấy tờ rồi mời ông qu  quán    p ê liền kề 

 ăn p òng  ông   ứng ngồi uống    p ê  s u đó  án  ộ ở  ăn p òng  ông   ứng 

kêu ông ký tên từ 05 đến 06   ữ ký m  k ông đọ  ông ng e v  ông  ũng k ông yêu 

 ầu  ọ đọ    o ông ng e  trở lại quán  n    thì ông có viết  iên n ận nợ   o  n    

200.000.000 đồng  k oảng 01 t áng s u t ì ông gọi đi n  n  D k ông liên lạ  đượ .  

Đến ng y 07 02/2017, anh V  ó kêu ông đem tiền xuống   uộ  02 giấy 

CNQSDĐ về  nếu k ông sẽ xuống lấy đất  ủ  ông nên ông mới  iết l    uyển 

n ượng quyền sử dụng đất. 

N y  ông  yêu  ầu  ò  án giải quyết: 

1. Hủy  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất  số  ông   ứng 

2936 2016 CC M  quyển số: 05  P CC-SCC HĐGD do  ăn p òng  ông   ứng 

 uy n   áp M   ứng t ự  ng y 11 10 2016. 

2. Hủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất tờ  ản đồ số 1  t ử  1077  di n tí   

4.822m
2
 v  t ử  1076  di n tí   1.322m

2
 tờ  ản đồ số 01  đất tọ  lạ : Ấp 4  xã   n K, 

tên Dương  ăn    UBND  uy n   áp M  ấp g i ng y 13 12 2016. 

Ông k ông  ó n ận  ủ   n    số tiền 346.000.000 đồng t eo  ợp đồng 

  uyển n ượng đã g i. 

Đất n y  ng y 28 01 2016  ông  ố   o ông X di n tí   t eo  ợp đồng l  

6.144m
2
  n ưng t ự  tế   ỉ  ố 4.800m

2
 đất lú  với giá 100.000.000 đồng  t ời  ạn 

đến năm 2019 sẽ   uộ  lại đất  p ần đất  ố ông  ó n ận t uê lại mỗi năm l  

12.000.000 đồng  p ần  òn lại ông k ông  ó  ố vì trên đất mộ v  n   trên đó. N y 

ông vẫn tiếp tụ   ố đất   o ông X đến k i  ết  ợp đồng. 
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Hi n trạng trên đất: 01  ăn n    ấp 4 (k ung  ê tông  n   tìn  t ường  ất năm 

2011)  02 mộ (mộ    ngoại v  mẹ ông)  01  ồ nướ  trọng lượng 03 k ối    y l u năm. 

Bị đơn Anh Dương  ăn   trình bày:  

 ại quán    p ê  ủ   n    nh Minh H  ó đư    o  n  xem 02 giấy   ứng 

n ận QSDĐ rồi  n  trả lại   o anh Minh H giữ   ả   i đến  ăn p òng Công 

  ứng   áp M thì anh Minh H đư    o  n  02 giấy   ứng n ận QSDĐ  01 sổ 

 ộ k ẩu  01 giấy   ứng min  n  n d n  xá  n ận độ  t  n. 

Anh và anh Minh H qua quán uống    p ê   ồ sơ xong  mời  anh Minh H 

qu  ng e đọ  v  ký tên  lú  đến  ăn p òng  ông   ứng  ó mặt  n  Ho ng C ở 

đó l m   ứng   o  n  trong vi   mu   án n y. 

  o ng y 11 10 2016   n   ó n ận   uyển n ượng đất với ông H và 

đượ   ăn p òng  ông   ứng   áp M   ứng t ự . Đến ng y 13 12 2016   n  

đượ  Ủy   n n  n d n  uy n   áp M  ấp giấy   ứng n ận QSDĐ gồm 02 

giấy: 

- Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất t uộ  t ử  1077  tờ  ản đồ số 01  di n 

tích 4.822m
2
  đất tọ  lạ : Ấp 4  xã   n K. 

- Giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất t ử  1076  tờ  ản đồ số 01  di n tí   

1322m
2
  đất tọ  lạ : Ấp 4  xã   n K.  

Giá   uyển n ượng l  346.000.000 đồng   n  đã gi o đủ tiền   o  n  Min  H 

vào ngày 11/10/2016, anh Minh H k ông  ó l m  iên n ận 346.000.000 đồng. 

 ừ trướ  đến n y   n  D và anh Minh H k ông  ó t iếu tiền  ủ   n . 

Do 02 t ử  đất trên trúng quy  oạ   x y dựng k u  ông ng i p  đến ng y 

06/10/2017, Ủy   n n  n d n  uy n   áp M  ó   n   n  quyết đ n   ồi 

t ường  ổ trợ  ồi t ường l  1.686.079.792 đồng  n ưng   ư  đượ  n ận vì  n  

Minh H k ởi ki n tr n    ấp.  

N y  n  k ông đồng ý  á  yêu  ầu  ủ   n  Min  H. 

 ề t i sản trên đất l  em  ủ   n  tên   ( ũ Window)  iết  n ưng  n  mu  

đất t ì t i sản trên đất  n  mu   ết  trừ 02  ái mộ   n  yêu  ầu  n  H di dời 02 mộ 

để gi o đất   o  n . 

 ề giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất: Ng y 26 6 2017   n   ó t ế   ấp   o 

 n   rương Công D giấy   ứng n ận QSDĐ t ử  1076  1077  t eo đó  n  D cho 

 n  v y số tiền 450.000.000 đồng  t ời  ạn v y 12 t áng  k i  ết t ời  ạn 12 t áng 

 n   ó viết giấy t y gi   ạn t êm 12 t áng với  n   rương Công D đến n y   ư  

n ận lại giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất từ  n  D. 
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 ăn phòng công chứng Th p M là người có quyền lợi nghĩa vụ liên 

quan trình bày:  

 ăn p òng  ó   ứng n ận  ợp đồng  ông   ứng số 2936/2016/CCTM, 

quyển số: 05  P CC-SCC HĐGD  ng y 11 10 2016  qu  xem xét t ì  ợp đồng đã 

t ự   i n đúng t eo quy đ n   ủ  P áp luật về trìn  tự t ủ tụ   về gi o d    d n sự và 

sự tự nguy n t ỏ  t uận ký tên   ó đọ  lại  ùng ng e nên k ông đồng ý yêu  ầu  ủ  

anh Minh H. 

Bộ  ồ sơ  o n   ỉn   n  Min  H ký rất n iều   ữ ký   ứ k ông p ải 05- 06 

  ử ký   ợp đồng lập xong  ó đọ  lại  ùng ng e   ứ k ông đọ  n ư lời trìn    y  ủ  

anh Minh H. 

Theo hồ sơ  n sơ thẩm anh Cao  ăn D là người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan trình bày:  

Anh và anh Minh H là  ạn   n  l m ng ề  ò lú . An  Y ở  uy n   n H  Đồng 

  áp (k ông  iết đ     ỉ  ụ t ể)  ũng l   ò lú  nên  iết n  u  anh Y  ó đư  tiền   o 

 n  mu  lú  n iều lần n ưng  òn t iếu tiền lú   n  Y 168.000.000 đồng   n  Y giới 

t i u v y tiền  ủ   n   , anh V yêu  ầu p ải  ó t i sản t ế   ấp nên  n  đến gặp  n  

Minh H để t m sự t ì anh Minh H đồng ý   o mượn 02  ằng khoáng, anh và anh 

Minh H đến gặp  n   , anh V và anh Minh H đến  ăn p òng  ông   ứng l m  ợp 

đồng t ế   ấp   n  ở lại quán    p ê  ủ   n   , anh Minh H và anh V qu y trở lại t ì 

anh V tự tín  lãi vốn lên 183.000.000 đồng   n    đư  t êm   o  n  17.000.000 đồng 

l  200.000.000 đồng   n    xé  ỏ giấy nợ 168.000.000 đồng   n  Min  H có làm biên 

n ận nợ với  n    hay không thì anh k ông  iết  về n    n  Min  H, anh có làm biên 

n ận   o  n  Min  H 200.000.000 đồng l  tiền anh Minh H  ảo lĩn  nợ   o  n . 

Ông Trần  ăn X  là người có quyền lợi  nghĩa vụ liên quan trình bày:  

Ngày 28/01/2016, ông có n ận  ố đất  ủ   n  Min  H  di n tí   đất 6 144m
2
,
 

n ưng t ự  tế ông   ỉ n ận  ố 4 822m
2
  đất tọ  lạ  xã   n K, huy n Tháp M với số 

tiền 100.000.000đ  t ời gi n  ố đất 03 năm từ ng y 28 01 2016 đến ng y 28/01/2019, 

ông cho anh Minh H t uê lại sử dụng mỗi năm 12.000.000đ năm  từ k i mướn đất đến 

nay, anh Minh H đăng tiền đầy đủ.  

Hôm n y  đượ    ẩm p án giải t í    ậu quả  ủ  vi    ố đất  t uê đất giữ  ông 

với  n  Min  H nên ông  iểu v  k ẳng đ n  l  ông k ông  ó k ởi ki n v  yêu  ầu gì 

đối với  n  Min  H trong vụ ki n n y  để   i  ên tự t ỏ  t uận  nếu t ỏ  t uận k ông 

t  n  t ì ông yêu  ầu  ò  án giải quyết  ằng vụ ki n k á . 

Theo hồ sơ  n sơ thẩm anh Trương Công D là người có quyền lợi nghĩa vụ 

liên quan trình bày:  
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Ng y 26 6 2017   n   ó n ận t ế   ấp quyền sử dụng đất  ủ   n    gồm t ử  

đất số 1076  di n tí   1322m
2
 v  t ử  đất số 1077  di n tích 4.822m

2
 cùng tờ  ản đồ số 

01, xã Tân K  t eo đó  n    o  n    v y số tiền 450.000.000 đồng  t ời  ạn v y 12 

t áng  lãi suất 1 5% t áng   ợp đồng đượ   ăn p òng Công   ứng   áp M   ứng 

t ự    n  yêu  ầu  n    trả tiền vốn 450.000.000 đồng v  tiền lãi suất 351.000.000 

đồng  n ưng s u đó (ng y 21 9 2018)  n  D  ó văn  ản xá  đ n  l   n  k ông k ởi 

ki n yêu  ầu n y đối với  n   . 

Theo hồ sơ  n sơ thẩm Ủy ban nh n d n huy n Th p M có văn bản trình 

bày : 

Ủy   n n  n d n  uy n   áp M sẽ t ự   i n t eo  ản án (Quyết đ n ) 

 ủ   ò  án đã  ó  i u lự  p áp luật v  xin vắng mặt  á  p iên  ò  giải  xét xử ở 

 ò  án  á   ấp. 

Bản  n sơ thẩm s  48/2018/DS-ST ngày 11/10/2018 của Tòa  n nh n d n 

huy n Tháp M tuyên xử:  

1. C ấp n ận một p ần yêu  ầu  ủ  ông  rần Min  H. 

C ấp n ận yêu  ầu Hủy  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất giữ  

ông  rần Min  H v   n  Dương  ăn V đượ   ăn p òng Công   ứng   áp M 

  ứng t ự  số 2936  quyển 05 ng y 11 10 2016. 

Buộ  ông  rần Min  H trả  n  Dương  ăn   tiền  ảo lĩn    o  n  C o 

 ăn D 200.000.000 đồng v  tiền lãi suất từ ng y 11 10 2016 đến ng y 

11 10 2018 l  24 t áng x 0 83% t áng x 200.000.000 đồng = 39.840.000 đồng. 

 ổng  ộng 239.840.000 đồng (H i trăm    mươi   ín tri u tám trăm  ốn mươi 

ng ìn đồng). 

Kể từ ng y  ó đơn yêu  ầu t i   n  án  ủ  người đượ  t i   n  án m   ên 

p ải t i   n  án   ư  t i   n  xong số tiền trên t ì   ng t áng  ên p ải t i   n  

án  òn p ải    u tiền lãi  ằng 50% mứ  lãi suất t eo quy đ n  tại Điều 468 Bộ 

luật d n sự tương ứng với t ời gi n   ư  t i   n  án đến k i t i   n  xong. 

K ông   ấp n ận yêu  ầu  ủ  ông  rần Min  H về vi   Hủy giấy   ứng 

n ận quyền sử dụng đất t ử  số 1076  1077  tờ  ản đồ số 1, xã Tân K tên Dương 

 ăn  . 

Đề ng   Ủy   n n  n d n  uy n  háp M t u  ồi t ử  đất số 1076  di n 

tích 1.322m
2 
  loại đất ở nông t ôn v  t ử  đất số 1077  di n tí   4.822m

2 
  loại 

đất   uyên trồng lú  nướ   ùng tờ  ản đồ số 1  xã   n K đượ  xá  n ận  ủ  Cơ 

qu n  ó t ẩm quyền ng y 13 12 2016 tên Dương  ăn  . Ông  rần Min  H có 
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quyền đến Cơ qu n  ó t ẩm quyền để l m t ủ tụ   ấp đổi   ấp lại giấy   ứng 

n ận quyền sử dụng đất t eo qui đ n .  

2.  ề   i p í t ẩm đ n   đ n  giá ông Min  H đã nộp  tại p iên tò  ông 

Minh H tự nguy n nộp (đã nộp đủ) nên Hội đồng xét xử k ông xem xét. 

3.  ề án p í:  

An  Dương  ăn   nộp 300.000 đồng (B  trăm ng ìn đồng) án p í d n sự 

sơ t ẩm. 

Ông  rần Minh H nộp 12.292.000 đồng án p í d n sự sơ t ẩm (trong đó 

300.000 đồng k ông   ấp n ận yêu  ầu Hủy giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất 

và 11.992.000 đồng  uộ  trả tiền   o  n   ) n ưng đượ  k ấu trừ 600.000 đồng 

tiền tạm ứng án p í t eo  iên l i t u số B0 2014 01674 ng y 24/11/2017. Ông 

 rần Min  H nộp t êm 11.692.000 đồng (Mười một tri u sáu trăm   ín mươi 

  i ng ìn đồng). 

Ngo i r   ản án sơ t ẩm  òn tuyên về quyền v  t ời  ạn k áng  áo  

quyền  ng ĩ  vụ v  t ời  i u t i   n  án  ủ   á  đương sự t eo quy đ n   ủ  

p áp luật. 

S u k i xét xử sơ t ẩm  ng y 24 10 2018    đơn Dương  ăn V kháng cáo và 

ngày 25/10/2018 người  ó quyền lợi và ng ĩ  vụ liên qu n  ăn p òng  ông   ứng 

Tháp M kháng cáo đối với Bản án d n sự sơ t ẩm số 48 2018 DS-ST ngày 

11 10 2018  ủ   o  án n  n d n  uy n   áp M  với nội dung: 

- An  Dương  ăn   yêu  ầu  ò  p ú  t ẩm sử  to n  ộ  ản án sơ t ẩm 

 uộ  ông  rần Minh H có trác  n i m gi o trả đất   o  n    t eo  ợp đồng 

  uyển n ượng quyền sử dụng đất.   

-  ăn p òng  ông   ứng   áp M yêu  ầu  ò  p ú  t ẩm xem xét lại to n 

 ộ nội dung vụ án  k ông đồng ý  ủy  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất 

giữ  ông  rần Min  H v   n  Dương  ăn    vì vi   Công   ứng  ợp đồng   uyển 

n ượng quyền sử dụng đất giữ  ông  rần Min  H và anh Dương  ăn     ứng 

t ự  số 2936  quyển số 05 ng y 11 10 2016 l  p ù  ợp p áp luật. 

 ại p iên tò  p ú  t ẩm: 

B  đơn Dương  ăn   giữ nguyên nội dung k áng  áo  yêu  ầu xử p ú  

t ẩm sử  to n  ộ  ản án sơ t ẩm   uộ  ông  rần Min  H gi o trả đất   o  n    

t eo  ợp đồng   uyển n ượng. 

Người  ó quyền lợi  ng ĩ  vụ liên quan là  ăn p òng  ông   ứng Tháp M 

giữ nguyên nội dung k áng  áo  yêu  ầu xem xét lại to n  ộ vụ án  k ông đồng 
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ý  ủy  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất giữa ông Minh H với  n    

vì vi    ông   ứng  ợp đồng  ủ   ăn p òng  ông   ứng p ù  ợp p áp luật. 

Nguyên đơn  rần Min  H giữ nguyên nội dung k ởi ki n  yêu  ầu xử 

p ú  t ẩm y n ư án sơ t ẩm đã xử. 

Người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n ông  rần  ăn X trìn    y giữ 

nguyên ý kiến trìn    y ở gi i đoạn sơ t ẩm v  k ông  ó ý kiến k á . 

Người  ảo v  quyền v  lợi í    ợp p áp  ủ  ông H l  luật sư Băng G 

trình bày đề ng   Hội đồng xét xử giữ nguyên  ản án sơ t ẩm  k ông   ấp n ận 

k áng  áo  ủ   n    v   ăn p òng  ông   ứng Tháp M, sử   á   tuyên vì p ần 

đất tr n    ấp đã đượ  Ủy   n n  n d n  uy n Tháp M t u  ồi nên ông H đượ  

đến  ơ qu n  ó t ẩm quyền để l m t ủ tụ  n ận tiền  ồi t ường t eo quy đ n  

p áp luật. 

Người  ảo v  quyền v  lợi í    ợp p áp  ủ   n    l  luật sư  rần Quố  

V và luật gi  Lê  ăn L cùng trình bày đề ng   Hội đồng xét xử   ấp n ận k áng 

 áo  ủ   n    vì vi     uyển n ượng đất giữ   n    và ông Minh H l  t ự  

 i n đúng quy đ n  p áp luật  k ông  ó sự n ằm lẫn   o n to n tự nguy n  ủ  

hai bên. 

Đại di n  KSND  ỉn  đã p át  iểu về tố tụng  ủ    ẩm p án    ư ký  

Hội đồng xét xử v  n ững người t  m gi  tố tụng đều   ấp   n  đúng quy đ n  

p áp luật; về nội dung Kiểm sát viên đề ng   k ông   ấp n ận k áng  áo  ủ  

anh V v   ăn p òng  ông   ứng   áp M  giữ nguyên  ản án sơ t ẩm. Do di n 

tí   đất tr n    ấp đã đượ  Ủy   n n  n d n  uy n   áp M t u  ồi số 

1735 QĐ-UBND ng y 04 10 2017 nên k ông  ần p ải tuyên  ấp đổi   ấp lại 

giấy   ứng n ận quyền sử dụng đất   o ông  rần Min  H, m  tuyên ông  rần 

Minh H  ó quyền đến  ơ qu n N   nướ   ó t ẩm quyền để l m t ủ tụ  t ự   i n 

quyền n ận tiền  ồi t ường l  đúng quy đ n  p áp luật. 

S u k i ng iên  ứu  á  t i li u    ứng  ứ  ó trong  ồ sơ vụ án  đượ  t ẩm 

tr  tại p iên tò ;  ăn  ứ v o kết quả tr n  tụng tại p iên tò ; 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

[1].   eo văn  ản  ợp đồng (HĐ)   uyển n ượng quyền sử dụng đất 

(QSDĐ) giữa ông Minh H với  n    ký kết ng y 11 10 2016 t ì: 

+ Bản HĐ do  ăn p òng Công   ứng Tháp M ( P Công   ứng)  ung  ấp 

t ì tại v  trí ký tên  ủ   á   ên gi o d    đều  ó g i dòng   ữ  đã đọ  v  đồng 

ý”;  òn Bản lưu tại  ơ qu n Đăng ký đất đ i  uy n t ì k ông  ó dòng   ữ này, 
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  o t ấy  á  văn  ản  ợp đồng xá  lập k ông giống n  u    ủ t ể ký tên k ông 

 ó sự kiểm tr  t ấu  iểu rõ r ng; 

+  ại k oản 3  Điều 2 gi o kết  vi   gi o n ận tiền t ự   i n qu   iên 

n ận”  n ưng trong t ự  tế k ông  ó  iên n ận    ứng tõ k ông  ó vi   gi o 

n ận tiền l  p ù  ợp với lời k  i ông Min  H l  ông k ông  ó   uyển n ượng  

k ông  ó n ận tiền  m  l  t ế   ấp n ận lãn  nợ giùm   o  n  D; tại k oản 1  

Điều 3 gi o kết về ng ĩ  vụ gi o đất l   v o t ời điểm  ủ  HĐ này đượ   ông 

  ứng”  n ưng trên t ự  tế k ông  ó gi o n ận đất   n    đã  ông   ứng HĐ 

ngày 11/10/2016  đến ng y 13 12 2016  n    đã đượ   ơ qu n  ó t ẩm quyền 

ghi c ú   uyển quyền l m   ủ   n    k ông yêu  ầu gi o đất  đến t ời điểm 

26 10 2017 N   nướ  quyết đ n  t u  ồi đất    i trả tiền  ồi t ường   o  nh H, 

anh V mới tr n   ản  trong suốt t ời gi n d i  n    k ông n ận đất  k ông lập 

t ủ tụ  kê k  i  ồi t ường; giá tr  đất N   nướ  đền  ù tổng  ộng trên 

600.000.000đ  trong k i  n    g i trên  ợp đồng   uyển n ượng 346.000.000đ 

rõ r ng l  k ông p ù  ợp với giá gi o d      uyển n ượng   ơn nữ  trên đất  òn 

 ó n   ở v  vật kiến trú  k á  tương ứng 111 tri u v    y trồng 59 tri u  ủ  ông 

Minh H gắn liền với đất k ông  ó đề  ập gi o kết  tại t ời điểm ký kết  ợp đồng 

với  n    ngày 11 10 2016  đất n y ông Minh H đ ng  ầm  ố   o ông  rần  ăn 

X (ng y 28 01 2016) t ử  đất lú    òn t ử  đất ở  n   ở ông Min  H sử dụng v  

ông Minh H tiến   n  t ủ tụ  kê k  i   o N   nướ  t u  ồi   ồi t ường  ìn  

t ường t eo p áp luật nên đã   ứng tỏ anh V t ự    ất k ông p ải l  n ận 

  uyển n ượng; 

[2].   eo lời khai anh D người liên qu n xá  đ n   n  D l m  ò lú   ó nợ 

anh Y 168.000.000đ   n  Y giới t i u  n     ó   o v y tiền   n  D và anh Y 

 ùng gặp  n    t ỏ  t uận vi    n  D vay tiền  n    để trả   o  n  Y, anh V 

đồng ý  n ưng yêu  ầu  n  D p ải  ó t i sản t ế   ấp   n  D đồng ý  s u đó  n  

D mượn giấy tờ đất  n  H t ế   ấp   o  n   , anh D v y 200 tri u   n  D làm 

giấy nợ  n  H 200 tri u, anh H ký  ồ sơ t ế   ấp đất   o  n    200 tri u   n    

đư  tiền   o  n  Y 168 tri u  trừ t êm tiền lãi t  n  183 tri u  đư  t êm  n  D 

17 tri u, anh D k ẳng đ n   n  H không  ó   uyển n ượng đất   o  n   ; đồng 

t ời  t eo lời k  i  n  Y  ũng xá  đ n  l   n  D nợ  n  168 tri u tiền mu  bán 

lú    n  giới t i u  n  D gặp  n    vay, anh V và D t ỏ  t uận v y  ụ t ể t ế 

nào không rõ  n ưng v i ng y s u  n    trự  tiếp đư    o  n  Y 168 tri u trừ 

v o k oản nợ  ủ   n  D. Cá  lời k  i n y  ủ  người liên qu n  người l m   ứng 

càng c ứng tõ rõ  ơn về gi o d    giử  ông Min  H với  n    là giao d    t ế 

  ấp  ão lĩn  nợ v y; ý   í ông Min  H l  k ông  ó   uyển n ượng QSDĐ. 
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[3].  uy  ợp đồng   uyển n ượng đã đượ   ông   ứng  n ưng diễn  iến 

 ủ  vi   xá  lập  ký kết trên t ự  tế về văn  ản  ợp đồng t eo lời  n    đại di n 

p òng Công   ứng t ì  ản  ó g i   ản k ông g i dòng   ữ  đã đọ  v  đồng ý” 

t eo yêu  ầu ngo i quy đ n  p áp luật  ủ  p òng Công   ứng l    ỉ n ằm  ảo 

v  quyền lợi  ủ  p òng Công   ứng; mặt k á   n  Hồ  ăn H1 người giúp  n  

V xá  lập  ồ sơ  ợp đồng t eo yêu  ầu  n   , cũng k ông  ỏi lại ông Min  H 

về nội dung gi o d     rõ r ng văn  ản  ợp đồng  ó g i   y k ông g i  đã đọ  

v  đồng ý” ông Min  H đều ký tên  t ể  i n ông Min  H không quan tâm, 

k ông  iểu rõ nội dung g i trong  ợp đồng  m  tưởng n ầm l   ợp đồng t ế 

  ấp n ư  á   ên đã t ỏ  t uận  nên đã ký văn  ản  ợp đồng k ông đúng với 

mụ  đí   gi o d      ũng n ư nội dung gi o d    v  diễn  iến  ủ  t ự   i n  ợp 

đồng đã ký k ông p ù  ợp với  ản   ất   uyển n ượng  sự n ầm tưởng n y đã 

l m   o gi o d         vô  i u. 

[4]. Ý kiến  ủ  luật sư Gi ng đề  ập tìn  tiết n ận đ n  v  đề ng   giữ 

nguyên  ản án sơ t ẩm l   ó  ăn  ứ   ấp n ận. 

[5].Ý kiến  ủ  n ững người  ảo v  quyền v  lợi í     o  n    đề  ập, 

Hội đồng xét xử t ấy rằng:  ề yêu  ầu  ủy giấy   ứng n ận QSDĐ trong 

trường  ợp n y l   ò  án k ông xem xét  vì Ủy   n  ấp giấy trên  ơ sở gi o 

d     ợp đồng  k ông p ải  ấp giấy quyền sử dụng đất trái luật  nên  ò  sơ 

t ẩm  ấp  uy n xét xử vụ án là phù  ợp k ông vi p ạm t ẩm quyền. Các tình 

tiết k á    ứng min  ông Minh H  ó ký tên  ơp đồng, n ưng n ận t ứ   iểu 

đượ   ợp đồng   uyển n ượng l  không  ó  ơ sở, vì k ông p ù  ợp với gi o 

d    v  diễn  iến  ủ    n  vi   uyển n ượng đất  ìn  t ường trong xã  ội, n ư 

đã n ận đ n  trên  nên k ông  ó  ơ sở   ấp n ận lời đề ng    ủ  n ững người 

 ảo v   ủ   n   . 

[6]. Ý kiến  ủ  Kiểm sát viên đề ng   k ông   ấp n ận k áng  áo  ủ   n  

V, giữ nguyên  ản án sơ t ẩm  sử   á   tuyên p ần giấy   ứng n ận quyền sử 

dụng đất ông Minh H k ông p ải đăng ký  ấp lại l   ó  ăn  ứ   ấp n ận. 

[7].  ừ n ững tìn  tiết  nội dung n ận đ n  trên   ó đủ  ơ sở kết luận án 

sơ t ẩm xử   ấp n ận một p ần yêu  ầu  ủ  ông Minh H l   ó  ăn  ứ p áp luật; 

   đơn  n    và người  ó quyền lợi ng ĩ  vụ liên qu n  ăn p òng Công   ứng 

Tháp M k áng  áo đư  r  yêu  ầu k ông p ù  ợp  nên k ông đượ    ấp n ận; 

p ải giữ nguyên  ản án sơ t ẩm.  uy n iên  do  á  t ử  đất  ủ  ông Minh H số 

1076  1077 đã  ó Quyết đ n  t u  ồi  ồi t ường  ủ   ơ qu n N   nướ   ó t ẩm 

quyền nên k ông  ần p ải tuyên ông Minh H đăng ký t ủ tụ   ấp đổi   ấp lại 

giấy   ứng n ận QSDĐ  m  p ải sử   á   tuyên t eo  ướng ông Minh H đượ  
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đến  ơ qu n N   nướ   ó t ẩm quyền n ận tiền đền  ù t u  ồi đất t eo quy đ n  

p áp luật. 

[8]. Do k áng  áo k ông đượ    ấp n ận  nên người k áng  áo p ải    u 

án p í p ú  t ẩm t eo luật đ n . 

[9]. Cá  p ần k á   ủ  quyết đ n  án sơ t ẩm k ông  ó k áng  áo  k áng 

ng    ó  i u lự  p áp luật kể từ ng y  ết t ời  ạn k áng  áo  k áng ng  . 

 ì  á  lẽ trên; 

Q YẾT ĐỊNH  

Căn  ứ v o k oản 1 Điều 148 v  k oản 1 Điều 308 Bộ luật tố tụng d n 

sự; 

Áp dụng: Điều 122  Điều 126  Điều 131, k oản 2 Điều 468  ủ  Bộ luật 

d n sự 2015; Điều 166 Luật Đất đ i năm 2013 v  Ng   quyết số 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 12 2016  ủ  Ủy B n   ường  ụ Quố  Hội quy 

đ n  về án p í  l  p í  ò  án. 

 uyên xử: 

1. K ông   ấp n ận k áng  áo  ủ  anh Dương  ăn   v   ăn p òng 

Công   ứng   áp M; giữ nguyên Bản án sơ t ẩm số 48/2018/DS-ST ngày 

11/10/2018  ủ   ò  án n ân dân  uy n Tháp M  tỉn  Đồng   áp. 

2. C ấp n ận một p ần yêu  ầu  ủ  ông  rần Min  H. 

Hủy  ợp đồng   uyển n ượng quyền sử dụng đất đối với  á  t ử  đất số 

1076  1077   ùng tờ  ản đồ số 1  tọ  lạ  xã   n Kiều   uy n   áp M  Đồng 

Tháp giữ  ông  rần Min  H với  n  Dương  ăn   ký kết đượ   ăn p òng 

Công   ứng   áp M  ông   ứng số 2936/2016/CCTM  quyển 05 ng y 

11/10/2016. 

3. Buộ  ông  rần Min  H trả  n  Dương  ăn   (k oản tiền ông Minh H 

 ảo lĩn  cho an  C o  ăn D vay) 200.000.000 đồng v  tiền lãi suất từ ng y 

11 10 2016 đến ng y 11 10 2018 l  24 t áng x 0 83% t áng x 200.000.000 đồng 

= 39.840.000 đồng.  ổng  ộng 239.840.000 đồng (H i trăm    mươi   ín tri u 

tám trăm  ốn mươi ng ìn đồng). 

Kể từ ng y  ó đơn yêu  ầu t i   n  án  ủ  người đượ  t i   n  án m   ên 

p ải t i   n  án   ư  t i   n  xong số tiền trên t ì   ng t áng  ên p ải t i   n  

án  òn p ải    u tiền lãi   o  ên đượ  t i   n  án theo mứ  lãi suất quy đ n  tại 

K oản 2 Điều 468 Bộ luật d n sự 2015 tương ứng với t ời gi n c ậm thi hành 

án đến k i t i   n  án xong. 
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4. K ông   ấp n ận yêu  ầu  ủ  ông  rần Min  H về vi c hủy giấy 

  ứng n ận quyền sử dụng đất  ủ  t ử  số 1076  1077  tờ  ản đồ số 1  xã   n K 

tên người sử dụng đất Dương  ăn  . 

Đề ng   Ủy   n n  n d n  uy n Tháp M t u  ồi quyền sử dụng đất t ử  

đất số 1076  di n tí   1.322m
2 
  loại đất ở nông t ôn v  t ử  đất số 1077  di n 

tích 4.822m
2 

  loại đất   uyên trồng lú  nướ   ùng tờ  ản đồ số 1  xã   n K 

đượ  Cơ qu n  ó t ẩm quyền xá  n ận vi     uyển n ượng ngày 13/12/2016 

tên người n ận n ượng sử dụng là Dương  ăn V.  

Ông  rần Min  H  ó quyền đến Cơ qu n N   nướ   ó t ẩm quyền để l m 

t ủ tụ  n ận tiền  ồi t ường t u  ồi đất đối với  á  t ử  đất nêu trên theo quy 

đ n  p áp luật. 

5.  ề   i p í t ẩm đ n , đo đạ  v  đ n  giá: Ông  rần Minh H tự nguy n 

   u (ông Ho ng đã nộp xong). 

6.   ề án p í:  

+ An  Dương  ăn   nộp 300.000 đồng án p í d n sự sơ t ẩm và 300.000 

đồng án p í d n sự p ú  t ẩm; đượ  k ấu trừ v o tiền tạm ứng án p í đã nộp 

300.000đ ngày 26/10/2018 t eo  iên l i số 0003806  ủ  C i  ụ    i   n  án 

d n sự  uy n Tháp M, anh Dương  ăn V  òn p ải nộp t êm số tiền l  300.000đ 

(B  trăm ng ìn đồng). 

+ Ông  rần Min  H nộp 12.292.000 đồng án p í d n sự sơ t ẩm; đượ  

k ấu trừ tiền tạm ứng án phí đã nộp 600.000 đồng t eo  iên l i t u số B0/2014 

01674 ngày 24/11/2017  ủ  C i  ụ    i   n  án d n sự  uy n Tháp M, ông 

 rần Min  H  òn p ải nộp t êm số tiền l   11.692.000 đồng (Mười một tri u sáu 

trăm   ín mươi   i ng ìn đồng). 

+  ăn p òng Công   ứng   áp M nộp 300.000 đồng án p í d n sự p ú  

t ẩm; đượ  k ấu trừ v o tiền tạm ứng án p í đã nộp 300.000đ ng y 26/10/2018 

t eo  iên l i số 0003807  ủ  C i  ụ    i   n  án d n sự  uy n Tháp M (đã nộp 

xong). 

 rường  ợp Bản án đượ  t i   n  t eo quy đ n  tại Điều 2 Luật   i   n  

án d n sự  t ì người đượ  t i   n  án d n sự  người p ải t i   n  án d n sự  ó 

quyền t ỏ  t uận t i   n  án   ó quyền yêu  ầu t i   n  án  tự nguy n t i   n  

án  oặ      ưỡng   ế t i   n  án t eo  á  Điều 6  7  7  và 9 Luật   i   n  án 

d n sự; t ời  i u t i   n  án đượ  t ự   i n t eo quy đ n  tại Điều 30 Luật   i 

  n  án d n sự. 

Bản án p ú  t ẩm  ó  i u lự  p áp luật t i   n  kể từ ng y tuyên án.             
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Nơi nhận:                                             
- VKSND tỉn  Đồng   áp;                          

- TAND  uy n Tháp M; 

- CCTHADS  uy n Tháp M; 

- Phòng KTNV- HA  AND Đồng   áp; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Bùi Văn Phương 
  

 


